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the returnıng casualty

Danh Sách Cần Tìm Mộ Của Tử Sĩ VNCH
 

ID Họ Và Tên Tử Sĩ Cấp Bậc Nhiệm Sở  Trước 1975 Trại Cuối Cùng
An Giang ( 1 mộ Tử Sĩ)      

         

65  Nguyễn Văn Thơm (***)Thiếu Úy  

An Giang  Châu Đốc, vượt ngục qua
kinh Vỉnh Tế (Vĩnh Điều) mất tích
cùng với 14 người

         
Bình Dương, Bến Cát (1 mộ Tử Sĩ)      

13  Lã Văn Toàn Đại Úy   Bình Dương, Bến Cát
         

Bình Dương, trại Suối Máu, Biên Hoà (1 mộ Tử Sĩ)    

78 Nguyễn Văn Đức Thiếu Tá  
Bình Dương, trại Suối Máu, Biên Hoà,
1976

         
Phước Long Bùi Gia Mập (4 mộ Tử Sĩ)      

60

Nguyễn Văn An (Sanh
ngày 14 tháng 11 năm
1935 Tuy Hòa, Phú Yên) Đai U'y, 

Bộ Quốc Phòng, Thông
dich viên, tuỳ tùng của
Tướng Trần Văn Đôn Bình Long

62 Trần văn Xương (***) Bác Sỉ  
Bùi Gia Mập, Mất tích tại Trại Bù Gia
Mập

70 Đổ thành Đạt (***)     Bùi Gia Mập năm 1976
16  Võ Văn Thuần (****)  Trung Úy   Bùi Gia Mập
         

Phước Long, trại Long Giao, Long Khánh (4 mộ Tử Sĩ)    
22 Nguyễn Trường Thọ     Phước Long, F2 , 1979

35  Phạm Đắc Báo Thiếu Úy, Không Quân  
Phước Long, trại Long Giao, Long
Khánh

73 Trương Hạo Cảnh Sát Đặc biệt  
Phước Long, trại Long Giao, Long
Khánh

76 Nguyễn Phước Long Hãi Quân Đại U'y  
Phước Long, trại Long Giao, Long
Khánh

         
Bình Thuận, Hàm Trí ( 1 mộ Tử Sĩ)      

27 Nguyễn Văn Mười Đại Úy   Bình Thuận, Hàm Trí,
         

Buôn Mê Thuột (1 mộ Tử Sĩ)      

63 Phan văn Tuyến (****) Huấn luyện viên Cái Vồn  
Buôn Mê Thuột, Trốn trại mất tích
1978

         
Gia Lai, Kontum (1 mộ Tử Sĩ)      

31 Tăng Thanh Tâm   Sư Đoàn 23/BB Gia Lai, Kontum
         

Hà Đông, bệnh viện Bạch Mai (1 mộ Tử Sĩ)    
48 Nguyễn Văn Hải     Hà Đông
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Hà Nam Ninh, trại Mễ, Nam Hà (2 mộ Tử Sĩ)    

5  Chương Hữu Nghĩa Đại Úy   Hà Nam Ninh, Nam Hà

38  Võ Công Bình Thiếu Tá
Tiểu đoàn trưởng, Sư
Đoàn 9/BB Nam Hà, Nghĩa Địa BaSao

         
Hà Sơn Bình (2 mộ Tử Sĩ)      

47  Nguyễn Khắc Tuân Đại Tá   Hà Sơn Bình, Hà Đông

53 Nguyễn văn Nguơn    
Ha Sơn Bình, ấp Thiên Đông Lang My
Hung, Quận Thanh Oai

         
Hoàng Liên Sơn cũ  Yên Bái ngày nay  (9 mộ Tử Sĩ)    

21  Nguyễn Duy Tăng (**) Trung Tá  
HLS cũ  Yên Bái ngày nayđồi cây khế,
xã Việt Cường, huyện Trấn Yên

28 Vũ Văn Tịnh Đại Úy  
HLS cũ  Yên Bái ngày nayHuyện Trần
Yên

30  Tôn Thất Nguyện Trung Úy   HLS

33  Phùng văn Thao Đại Úy  
HLS cũ  Yên Bái ngày nayNông
Trường Trần Phú, Huyên Văn Chấn

37  Nguyễn văn Đồng (*) Thiếu Tá, Biệt Động Quân  
HLS cũ  Yên Bái ngày nayXả Kiên
Thành, huyên Văn Chấn

51 Trần Đình Năm (**) Thiếu Tá  
HLS cũ  Yên Bái ngày nayLàng Dá,
Xa Cam Nhan, huyện Thác Bà

56 Nguyễn Bá Thìn (**)    
HLS cũ  Yên Bái ngày nayĐồi Cây
Khế, xả Việt Cường, HuyệnTrần Yên

57 Lương Đình Bãy (**)    
HLS cũ  Yên Bái ngày nay xả Việt
Cường, HuyệnTrấn Yên

59 Đỗ Xuân Sinh (**) Đại Tá Nha quân cụ
HLS cũ  Yên Bái ngày nay xả Việt
Cường, HuyệnTrấn Yên

11  Hoàng Đình Tú Trung Tá  
HLS cũ  Yên Bái ngày nayTrại số 1 xả
Xuân Quang, Huyện Bão Thắng

15  Lê Đình Ẫn Thiếu Tá  
HLS cũ  Yên Bái ngày nayKhe Nước,
xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn

71 Nguyễn Viết  Bạch Thiếu Tá  
Yên Bái, Làng Đá, xã Cẫm Nhân,
huyện Thác Bà

8  Đinh Văn Tân (**) Trung Tá  
Yên BáiLàng Đá, xã Cẫm Nhân, huyện
Thác Bà

64 Lê văn Tiễn (***) Thiếu Tá  

Yên Bái, Trại 2, xã Cẫm Nhân, thị trấn
Thác Bà, Hòm thơ AH 62 NT, chết
khỏang 76  77

         
Lào Cai (6 mộ Tử Sĩ)      

25 Đỗ Văn Công (Uông)     Lào Cai, Làng Bạt trại I, K4
36  Nguyễn Khắc Hài Đại Úy   Lào Cai
39  Nguyễn Đại Thiếu Tá Tỗng Cục Tình Báo Lào Cai, Phong Quang

61 Ninh Huy Tôn (***)

Thiếu Tá,Tiểu Đòan Trưởng Tiểu
Đòan 341 Địa Phương, Đồng
Xòai

Bị bắt làm tù binh tai
trận Phước Long
31/12/74

Lào Cai, Văn Bàn, trại I, khoãng 7
1977

10  Đoàn Văn Hai Đại Úy   Lào Cai, Bãn Khoay, huyẹn Văn Bàn

17 Đào Quốc Hiệp Thiếu U'y

Phòng nhì ban 2,Tiểu
khu Ba Xuyên,chi khu
Ngã 5,Tĩnh Sóc Trăng Lào Cai

         
Lộc Ninh (1 mộ Tử Sĩ)      

29  Vũ Văn Thông Trung Úy   Lộc Ninh
         

Nghệ Tĩnh cũ  nay là Nghệ An (4 mộ Tử Sĩ)    

42  Nguyễn Lưu Mỹ Đại Úy  
Nghệ Tỉnh, Tam Kỳ, Nghĩa Dũng Tân
Kỳ

79 Trương Văn Hồng Thiếu Tá, không quân   Nghệ Tĩnh, Trại 3
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74 Đòan văn Xường
Đại Úy, Tiểu Đòan Phó Tiễu
Đòan 38 Biệt Đông Quân  

Nghệ Tĩnh, trại CT 6, huyện Thanh
Chương

2  Lê Thơm Thiếu Tá
Quận Trưởng Quận Chợ
Lách

Nghệ Tĩnh, trai CT6, huyện Thanh
Chương

         
Quãng Nam, liên khu mật khu 5 (1 mộ Tử Sĩ)    

45  Nguyễn Bê Trung Tá  
Quãng Nam, Mật Khu Liên Khu 5 Tam
Kỳ (1972)

         
Quãng Ngãi (3 mộ Tử Sĩ)      

41  Phan Hữu Giáng Đại Úy, Cảnh Sát  
Quãng Ngãi, Huyện Sơn Hà, xã Sơn
Cao

77 Nguyễn Ngọc  
Trưỡng Ty Nội An tĩnh
Quãng Ngãi

Quãng Ngãi, trại Sơn Nham, xã Sơn
Nham, huyện Sơn Hà, trại nầy ở trong
rừng, 1976

4  Bố Kim Tho Thiếu Úy  
Quãng Ngãi, Trại 1, Tỗng Trại 3, quân
khu Vạn Lý, xả Phỗ Nhơn, Đức Phỗ

         
Sông Bé (1 mộ Tử Sĩ)      

69  Trương Dũng (***)
Trung Úy, Tiểu Đòan 3, Trung
Đòan 9, Sư Đòan 5   Sông Bé, hòm thơ HT 3124

         
Tây Ninh, trại Kàtum (4 mộ Tử Sĩ)      

23 Nguyễn Văn Út   Phi đoàn 504 Tây Ninh
40  Ninh Thế Dung Thiếu Úy   Tây Ninh, Katum
44  Nguyễn Văn Sáng Thiếu Úy    Tây Ninh, Katum
50  Phạm Lục Chuẩn Úy   Tây Ninh, Kàtum, Samat
         

Tân Cãnh, khu 22CT       

80 Lâm Hữu Giác Đại Úy
Khu 22CT tại căn cứ
Tân Cảnh

Năm 1972Tân Cãnh thất thủ.  Đaị Úy
Lâm Hữu Giác bị mất tích

Thanh Hoá (3 mộ Tử Sĩ)      

72 Nguyễn Văn Châu Thiếu Úy Cảnh Sát Đặc Biệt  
Thanh Hóa, trại Thanh Cẫm,  Xã Cẩm
Thành, huyện Cẩm Thủy

9  Đỗ Như Khuê   Trưởng Ty Nội An
Thanh Hoá, trại Thanh Cẫm, xã Cẫm
Thũy

14  Lâm Ngọc Thu Thiếu Tá   Thanh Hóa, Trại 50 A
         

Trường Trãng Lớn (2 mộ Tử Sĩ)      
66  Lê Văn Ngà Thiếu Úy, Không Quân   Chôn Phi Trường Trãng Lớn
1 Phạm văn Đào T/u CS   Trãng Lớn chết 5/24/76
         

Trại I Kim Sơn (1 mộ Tử Sĩ)      
19 Hồ Hiến Chủ Tịch xã   Trại I Kim Sơn
         

Tuyên Quang (1 mộ Tử Sĩ)      
18 Phạm Văn Hiền Đại Úy   Tuyên Quang
         

Vĩnh Phú, Vĩnh Quang và Tân Lập (8 mộ Tử Sĩ)    
24 Nguyễn Lương Mạnh Trung Úy Quân Báo ở Đà Lạt Đoàn 66/DV101 Vĩnh Phú, Tân Lập, trại K2
26  Nguyễn Văn Quới Đại Úy   Vĩnh Phú,Tân Lập

32 Ngô Văn Em    
Vình Phú, hòm thư 62A TD63TL, trại
Tân Lập.

46  Nguyễn Hiễn Trung Tá  
Vĩnh phú, Vĩnh Quang, Nghĩa Địa 2,
Xả Đạo Trù, huyện Tam Đão

49  Nguyễn Văn Bằng Trung Tá Biệt Động Quân
Liên đoàn trưởng Liên
đoàn 5 Biệt Động Quân Vĩnh Phú, Trại K5

54 Huỳnh Ngọc Chẫn    
Vĩnh Phú, Thôn Chính Hồng Xả mỷ
Lung, huyện Sông Thao,

67
Nguyễn Văn Năm, Sanh
1926 Gò Công Trung Tá   Vĩnh Phú, Tân Lập trại K1

Thiếu Tá Quân Báo
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75 Cung Thúc Công Thiếu Tá Quân Báo   Vĩnh Phú, Vĩnh Quang.

3 Trần văn Phát Đại Úy Cãnh Sát
Bộ Tư Lệnh CSQG
Quan 4, Saigon

Vình Phú, hòm thư 62A TD63TL, trại
Tân Lập.

         
Không biết tên trại (1 mộ Tử Sĩ)      

68 Vỏ Hữu Diệp (***)
Thiếu Úy, Biệt Đội Quân Báo Sư
Đòan 23    

         
 

(**) Đã tìm được mộ.    
(***) Trường hợp nầy rất khó tìm.  
Khi quý vị nào tin tức về mộ phần của Tử Sĩ xin vui lòng kèm theo ID, để Gia Đình Tử Sĩ và Tổng Hội H.O dể dàng cập nhật tin tức của Tử
Sĩ.

Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của quý vị.

 
Trưởng nhóm Gia Đình Tử Sĩ
Chiêu Nguyễn

Trang Chính | Chủ Trương  | Thông Tin | Báo Chí | Hình Ảnh | Phỏng Vấn | Hỏi Đáp | Liên Lạc | Đóng Góp | Nghĩa Trang QDBH
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